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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Văn Mười; 

Các thẩm phán:   Ông Nguyễn Văn Khương; 

  Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa. 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Thủy Tiên – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: 
Ông Lê Tấn Cường – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 21, 22 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

567/2023/TLPT-DS ngày 05 tháng 10 năm 2023 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu 

nhà ở và đất ở; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở”. Do Bản 

án dân sự sơ thẩm số 36/2023/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm 

số 505/2024/QĐ-PT ngày 05/3/2024 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Thế H, sinh năm 1954; Quốc tịch: Úc;  

Địa chỉ: A J, F, Australia. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông H:  

- Ông Trần Anh V, sinh năm 1950 (có mặt); 

Địa chỉ: Số C, Tổ A, ấp B, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

- Ông Trần Anh K, sinh năm 1956 (có mặt); 

- Bà Trần Thị Kim Q, sinh năm 1960 (có mặt); 

Cùng địa chỉ: Số B, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

- Ông Trần Văn T, sinh năm 1959 (có mặt); 

Địa chỉ: Số B Quốc lộ A, phường A, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông V, ông K, ông T, bà Q là 

Luật sư Võ Huy T1 của Văn phòng L2, thuộc Đoàn luật sư tỉnh T (có mặt). 

2. Bị đơn:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20147%20Jackville%20St,%20Fairfield%20NSW%202165,%20Australia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20147%20Jackville%20St,%20Fairfield%20NSW%202165,%20Australia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Vi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20350,%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20B%C3%ACnh%20C%C3%A1ch,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A3%20G%E1%BA%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20350,%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20B%C3%ACnh%20C%C3%A1ch,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A3%20G%E1%BA%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Ki%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2025,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2025,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20232%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20232%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Huy%20Tri%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Tri%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
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2.1 Bà Trần Thị P, sinh năm 1947 (có mặt); 

Địa chỉ: Số B, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Chỗ ở hiện nay: Số D, chung cư T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Ngọc D, sinh năm 1972; Địa chỉ: 

Số B, ấp H, xã M, thành phố M, tỉnh Tiền Giang (có mặt).  

2.2 Chị Mạc Thị Trúc L, sinh năm 1975 (có mặt);  

Địa chỉ: Số D, chung cư T, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Mạc Thiện Đ, sinh năm 1976; Địa chỉ: Số 

A, Khu phố D, Phường A, thành phố M, tỉnh Tiền Giang (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà P: Luật sư Trương Thị H1 của 

Văn phòng Luật sư Trương Thị H1 thuộc Đoàn luật sư Thành phố H (có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1 Ủy ban nhân dân thành phố M, tỉnh Tiền Giang; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thành C, chức vụ: Chủ tịch (có 

đơn xin xét xử vắng mặt). 

Địa chỉ: Số C, H, Phường G, thành phố M, Tiền Giang. 

3.2 Anh Mạc Thiện Đ1, sinh năm 1971 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Số G L, Phường A, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Anh Mạc Thiện Đ, sinh năm 1976; Địa chỉ: khu phố 

D, phường A, thành phố M, tỉnh Tiền Giang (có mặt). 

3.3 Anh Mạc Thiện Đ, sinh năm 1976 (có mặt); 

Địa chỉ: Khu phố D, Phường A, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

3.4 Ông Trần Anh V, sinh năm 1950 (có mặt); 

Địa chỉ: Số C, Tổ A, ấp B, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

3.5 Ông Trần Anh K, sinh năm 1956 (có mặt); 

3.6 Bà Trần Thị Kim Q, sinh năm 1960 (có mặt); 

Cùng địa chỉ: Số B, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

3.7 Ông Trần Văn T, sinh năm 1959 (có mặt); 

Địa chỉ: Số B Quốc lộ A, phường A, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

4. Người kháng cáo: Bị đơn bà Trần Thị P, chị Mạc Thị Trúc L và người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Mạc Thiện Đ.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 04/01/2021 và đơn khởi kiện bổ sung lần cuối cùng 

ngày 29/3/2022 nguyên đơn trình bày: 

Vào năm 2007, tôi đang định cư tại Australia có nguyện vọng muốn mua nhà 

cho mẹ tôi ở và có chỗ sau này tôi về Việt Nam sinh sống. Sau khi bàn bạc với gia 

đình gồm mẹ và anh chị em, tôi đã chuyển tiền nhiều lần về cho mẹ là Nguyễn Thị 

S và em trai là Trần Anh K quản lý để dành mua nhà. Thời điểm này tôi được chị 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201947%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2025,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20280/1,%20%E1%BA%A5p%20H%E1%BB%99i%20Gia,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Phong,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20280/1,%20%E1%BA%A5p%20H%E1%BB%99i%20Gia,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Phong,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%BAc%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%204,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2018/9,%20Khu%20ph%E1%BB%91%204,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%204,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
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Trần Thị Đông P1 giới thiệu mua căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M 

của bà Nguyễn Thị Ngọc H2 (dì của chị P1) đang kêu bán nhà để sang Australia 

định cư. Sau khi được chị P1 cho số điện thoại, tôi đã liên lạc với bà H2 và thỏa 

thuận mua căn nhà số C, đường Ấ, Phường E của bà và nhờ chị Trần Thị P và Trần 

Anh K ký hợp đồng mua bán và đứng tên giùm. Tuy nhiên đến khi làm giấy chủ 

quyền nhà ở và đất ở bà P lại để cho bà và chồng là Mạc Thiện C1 đứng tên theo 

hồ sơ gốc số 976-179/2007/QĐ-UB.GCN mà tôi không hề hay biết. Sau khi mua 

nhà tôi tiếp tục gởi tiền về sửa chữa, cải tạo nhà với sự chi tiền và theo dõi của chị 

P và em K. Sau sửa chữa, chị P có công khai cho anh chị em trong nhà đều biết. 

Đến năm 2015, sau khi anh Mạc Thiện C1 chết, chị P đã làm thủ tục sang tên 

quyền sở hữu nhà đất căn nhà số C nói trên cho con gái là Mạc Thị Trúc L đứng 

tên nhằm chiếm đoạt căn nhà của tôi mua nhờ chị đứng tên giùm. Nay tôi yêu cầu 

Tòa án công nhận căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M tỉnh Tiền Giang 

theo hồ sơ gốc số 976-179/2007/QĐ-UB.GCN là thuộc quyền sở hữu của tôi. Yêu 

cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở đối với căn nhà số C, đường 

Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang đã cấp cho bà Trần Thị P, ông Mạc 

Thiện C1; Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở số BX 956033 

ngày 03/02/2015 cấp cho Mạc Thị Trúc L; Tôi đồng ý cho anh Trần Anh V, Trần 

Văn T, Trần Anh K, Trần Thị Kim Q đứng tên quyền sở hữu căn nhà số C, đường 

Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Tại bản tự khai ngày 12/02/2022 bị đơn Trần Thị P trình bày: 

Tôi và chồng tôi tên Mạc Thiện C1 sinh năm 1944 (đã chết) là giáo viên 

trường T5 có bán căn nhà số E đường T, Phường F, thành phố M để góp 06 cây 

vàng hùn tiền mua căn nhà số B, Ấp B, Phường E thành phố M, phần còn lại có 

mua căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang của cô 

Nguyễn Thị Ngọc H2 sinh năm 1956 giáo viên dạy anh văn chung với chồng tôi. 

Khi mua nhà chúng tôi có làm hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất ngày 12/9/2007. Sau khi hoàn tất thủ tục chúng tôi đã được cấp giấy theo 

hồ sơ gốc số 976-179/2007/QĐ-UB.GCN. Sau khi chồng tôi mất, tôi cùng các con 

đồng ý chuyển quyền sở hữu nhà đất căn nhà nói trên cho con gái là Mạc Thị Trúc 

L. Nay không đồng ý với yêu cầu của ông H. 

Mạc Thị Trúc L và Mạc Thiện Đ1 cùng ủy quyền cho Mạc Thiện Đ trình bày: 

Không đồng ý với yêu cầu của ông H. Đồng ý theo ý kiến bà P. 

Theo bản tự khai các anh Trần Anh V, Trần Văn T, Trần Anh K, chị Trần Thị 

Kim Q trình bày: Thống nhất với ý kiến của ông H. Đồng ý đứng tên quyền sở hữu 

nhà đất đang tranh chấp. Từ khi mua nhà bà Q và ông K là người trực tiếp quản lý 

sử dụng căn nhà. Bà P chỉ đứng tên giùm chứ chưa hề ở trong nhà này. 

Ủy ban nhân dân thành phố M: Đã được tống đạt thông báo thụ lý vụ án và 

các văn bàn tố tụng khác hợp lệ nhưng không có ý kiến trình bày. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2023/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2023 

của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

- Căn cứ vào khoản 2, khoản 9 Điều 26; Điều 35; Điều 39, Điều 227 của Bộ 

luật tố tụng dân sự.  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%BAc%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2075A%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Linh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20Qu%E1%BA%ADn%204,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%204,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Vi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20350,%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20B%C3%ACnh%20C%C3%A1ch,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A3%20G%E1%BA%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20232%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Ki%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2025,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2025,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho


4 

 

- Căn cứ vào Điều 6, Điều 142, Điều 163, Điều 164, Điều 166 Bộ luật dân sự 

năm 2015.  

- Căn cứ vào Điều 105, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. 

- Căn cứ vào khoản 2, khoản 5 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí năm 2019 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 27 tháng 02 năm 2019. 

Xử:  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thế H. 

- Công nhận căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang 

(hiện do chị Mạc Thị Trúc L đang đứng tên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, đất ở số BX 956033 của UBND thành phố M cấp ngày 03/02/2015) thuộc 

quyền sở hữu của ông Trần Thế H. 

- Ghi nhận ông Trần Thế H đồng ý để cho các ông bà Trần Anh V, Trần Văn 

T, Trần Anh K, Trần Thị Kim Q đồng sở hữu căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, 

thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

- Tuyên bố giao dịch dân sự giữa các ông bà Trần Thị P, Mạc Thiện Đ, Mạc 

Thiện Đ1 để cho chị Mạc Thị Trúc L đứng tên căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, 

thành phố M, tỉnh Tiền Giang là vô hiệu. 

- Các ông bà Trần Anh V, Trần Văn T, Trần Anh K, Trần Thị Kim Q được 

quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở, đất ở đối với căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, 

tỉnh Tiền Giang theo quy định pháp luật. Thực hiện khi án có hiệu lực pháp luật.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về chi phí tố tụng, án phí, quyền thi 

hành án và quyền kháng cáo của các bên đương sự theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, cùng ngày 08/8/2023 bị đơn bà Trần Thị P, chị Mạc 

Thị Trúc L và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Mạc Thiện Đ có đơn 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên toà phúc thẩm, những người kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. 

- Luật sư Trương Thị H1 bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị đơn trình 

bày: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa toàn bộ bản án 

sơ thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Vì các lý do sau, bản án sơ 

thẩm có vi phạm về tố tụng khi giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện, nguyên đơn 

ông H chỉ yêu cầu cho 4 người Việt, K, Q, T đứng tên giùm còn bản án sơ thẩm lại 

tuyên cho 4 người này đồng sở hữu là vượt quá yêu cầu của nguyên đơn. Về nội 

dung, nguyên đơn ông H không chứng minh được bà P đứng tên giùm, ông H cho 

rằng giao cho K và P cùng đứng tên nhưng từ đầu đến cuối không có tên ông K 

trong quá trình mua bán. Ông K sống ngay tại căn nhà phía trước nên bà P không 

thể mua bán qua mặt ông K được. Chị L được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đúng thủ tục, không ai khiếu nại nên cần được pháp luật bảo vệ. Về nguồn tiền 

mua nhà: về số lượng tiền ông H xuất trình tài liệu kiều hối ông H gửi về 8 lần 

29.800 đô la úc là không đủ mua 17 lượng vàng, tổng các lần ông H gửi tiền về 

cũng không đủ để mua nhà, cũng không có nội dung là gửi về mua nhà; thời điểm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20147%20Jackville%20St,%20Fairfield%20NSW%202165,%20Australia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%BAc%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20147%20Jackville%20St,%20Fairfield%20NSW%202165,%20Australia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20147%20Jackville%20St,%20Fairfield%20NSW%202165,%20Australia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Vi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20350,%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20B%C3%ACnh%20C%C3%A1ch,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A3%20G%E1%BA%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20232%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20232%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Ki%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
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chuyển tiền cũng không phù hợp, thậm chí gửi về trước thời điểm mua nhà thì đâu 

biết mua căn nhà nào, gửi sau ngày mua nhà thì việc mua nhà đã hoàn thành rồi 

không còn giá trị. Các lần ông H chuyển tiền cho bà P đã được chứng minh dùng 

vào việc trả nợ cho các thành viên trong gia đình và chăm sóc cha mẹ. Hơn nữa 

ông H có thừa nhận mượn nợ bà P 30.000.000đ, nếu nói bà P đứng tên giùm thì 

việc mượn nợ là vô lý. Bà P chứng minh được nguồn tiền mua nhà  vì bà làm cửa 

hàng trưởng, dù cho làm thuê thì cũng không thể nhận định người đó không có tiền 

tích luỹ. Cả quá trình mua bán nhà chỉ do bà P thực hiện từ việc đặt cọc, thanh 

toán, giải quyết tranh chấp giữa ông H bà H2 với ông K1, mặc dù bà H2 xác nhận 

ông H là người mua nhà, bà Đông P1 giới thiệu mua nhà tuy nhiên những xác nhận 

này đều là sau này mới có chứ không phải tại thời điểm mua bán nên không có giá 

trị. Trong khi đó bà H2 và bà P cùng dạy chung trong trường nên ai cũng biết việc 

mua bán này. Bà H3 là người thuê nhà được bà P tiếp tục cho thuê, thời điểm đó có 

cha của các đương sự và T2 sống tại căn nhà, bà Q sống và quản lý căn nhà phía 

trước căn nhà này. Bà P có nhà khác nên không sống ở đây là bình thường.  

- Ông Phạm Ngọc D đại diện cho bà P trình bày bổ sung: Ông H về nước rất 

nhiều lần nhưng ông H không đòi giấy hay yêu cầu bà P ghi giấy chỉ đứng tên 

giùm nên không có việc bà P đứng tên giùm cho ông H.  

- Luật sư Võ Huy T1 bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn trình bày: Cấp sơ 

thẩm giải quyết vụ án không vượt quá phạm vi khởi kiện vì pháp luật không cho 

phép ghi là đứng tên giùm nên chỉ ghi là cùng đứng tên quyền sở hữu. Ông H là 

người nước ngoài mà có nhu cầu mua nhà, là nhu cầu có thật nên những người anh 

em trong gia đình đều biết, phía nguyên đơn có người làm chứng còn sống, người 

bán là bà H2 chứng minh ông H là người liên hệ mua nhà. Ông H cũng chứng 

minh được nguồn tiền mua nhà, ông H gửi về nhiều lần, tổng cộng 38.800 đô la úc, 

quy ra tương đương 523.800.000đ, trong năm 2007 ông H gửi về quy đổi thành 

254.000.000đ tương đương với số tiền mua nhà của bà H2. Trong khi đó bà P 

không chứng minh được nguồn tiền mua nhà. Bà P bán nhà năm 1993 chỉ bán 

được 1,2 cây vàng. Giấy kê chi phí thì bà P kê cho anh em biết chứ không phải 

mua nhà cho mình mà làm bảng kê. Anh Mạc Thiện Đ là con của bà P cũng khai 

rằng không biết bà P lấy tiền ở đâu mua nhà, bà P sống ở nhà của anh Đ, như vậy 

không có gì chứng minh bà P có khả năng tài chính để mua nhà. Đề nghị Hội đồng 

xét xử bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm: Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và những người tham 

gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và tuân 

thủ đúng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. 

Về nội dung: Vị kiểm sát viên phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn, nhận thấy bản án sơ thẩm là có căn cứ, yêu cầu 

kháng cáo không có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy:           

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn bà Trần Thị P, chị Mạc 

Thị Trúc L và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Mạc Thiện Đ trong hạn 

luật định, hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của bị đơn: 

[2.1] Về nội dung vụ án:  

Nguyên đơn ông Trần Thế H yêu cầu công nhận căn nhà số C, đường Ấ, 

Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang là thuộc quyền sở hữu của ông H; Yêu 

cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở số I-179/2007/QĐ–

UB.GCN ngày 25/10/2007 do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố M cấp cho bà 

Trần Thị P và ông Mạc Thiện C1; Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và đất ở số BX 956033 ngày 03/02/2015 do UBND thành phố M cấp cho chị 

Mạc Thị Trúc L; giao cho các ông bà Trần Anh V, Trần Văn T, Trần Anh K, Trần 

Thị Kim Q được đứng tên quyền sở hữu căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành 

phố M tỉnh Tiền Giang. 

[2.2] Xác định quyền sở hữu căn nhà:  

- Theo biên bản lấy lời khai của chị Trần Thị Đông P1 ngày 16/6/2022 thì 

vào năm 2007 dì của chị là bà Nguyễn Thị Ngọc H2 chuẩn bị xuất ngoại định cư 

tại Australia có kêu bán căn nhà đang ở số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, 

tỉnh Tiền Giang. Do thấy căn nhà bà H2 giáp với phía sau căn nhà mẹ chị Q (em 

ông H) nên chị có giới thiệu cho gia đình chị Q mua căn nhà của bà H2 để mở rộng 

căn nhà hiện tại. Sau đó anh H có trực tiếp liên hệ với bà H2 để thỏa thuận việc 

mua căn nhà này (BL 199a).  

- Theo biên bản lấy lời khai của bà Nguyễn Thị Ngọc H2 ngày 07/6/2022 thì 

năm 2007 bà đi định cư tại Australia nên có kêu bán nhà. Sau đó ông H có liên hệ 

qua điện thoại với bà để thỏa thuận việc mua căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, 

thành phố M, tỉnh Tiền Giang sau đó hai bên chốt giá là 18 lượng vàng SJC. Ông 

H có nói với bà do đang ở Australia không thể đứng tên nhà nên sẽ nhờ chị là bà P 

liên hệ với bà để trực tiếp làm hợp đồng và thanh toán tiền. Quá trình thực hiện bà 

P có nhiều lần vi phạm thời hạn thanh toán với lý do đang chờ ông H chuyển tiền 

về. Trong thời gian thực hiện hợp đồng bà P có yêu cầu bớt 01 lượng vàng để hỗ 

trợ làm đường cống thoát nước. Do cận ngày đi nên bà có đồng ý bớt 01 lượng 

vàng để bà P thanh toán tiền. Quá trình thỏa thuận ký hợp đồng chỉ có bà P và bà Q 

(em ông H) chứng kiến, không có ông C1 (BL 200c). 

- Theo xác nhận của ông Tiên Quang L1 thì từ tháng 6/1993 đến năm 2007 

ông H có đến Shop của ông thực hiện giao dịch chuyển tiền về Việt Nam cho bà 

Nguyễn Thị S, Trần Anh K và Trần Thị Kim Q 25 lần. Trong đó chỉ riêng trong 

năm 2007 là 08 lần với tổng số tiền là 29.800 USD đã chứng minh việc ông H có 

chuyển tiền về nước để mua nhà như bà H2 khai (BL 204). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201947%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%BAc%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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- Tại bản tự khai ngày 12/02/2022 bà P khai nguồn tiền mua căn nhà số C 

đường Ấ, Phường E thành phố M tỉnh Tiền Giang là từ tiền bán căn nhà số E 

đường T, Phường F, thành phố M. Tuy nhiên tại phiên tòa anh Đ (con bà P) xác 

nhận mẹ anh bán căn nhà 5 nói trên từ năm 1993 (không phải thời điểm 2007), sau 

đó chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Theo các nhân chứng Nguyễn 

Thị Anh T3 và Nguyễn Thị Thúy T4 đều xác nhận khoảng thời gian từ 1990 đến 

1995 bà P có làm thuê cho cửa hàng hoa kiểng số G N, Quận C, thành phố Hồ Chí 

Minh để kiếm sống (các BL 264, 267). Tại phiên tòa, anh Đ (con bà P) cũng xác 

định không biết nguồn tiền từ đâu mà cha mẹ mua căn nhà số C, đường Ấ, Phường 

E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang dù anh sống chung với bà P.  

- Theo xác nhận của tổ trưởng khu phố nơi có căn nhà số C, đường Ấ, Phường 

E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang xác nhận từ trước tới nay bà P không hề có sinh 

sống tại căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. Người 

trực tiếp quản lý sử dụng căn nhà số C, đường Ấ, phường E, thành phố M, tỉnh 

Tiền Giang là bà Q cùng ông K (bl 205). Và UBND phường E cũng xác nhận bà P 

từ trước đến nay sống chung cùng con trai tên Mạc Thiện Đ ở phường E. Bà P cho 

rằng mình là chủ sở hữu căn nhà đang tranh chấp nhưng suốt từ năm 2007 đến nay 

bà không có bất kỳ tài liệu chứng cứ nào thể hiện mình có nhờ người thân quản lý, 

gìn giữ căn nhà là tài sản của mình.  

- Lời khai của các anh em trong nhà đều xác định tiền mua nhà số C, đường Ấ, 

Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang là do ông H gởi về (BL 227). 

Từ các căn cứ trên cho thấy lời khai của bà H2 phù hợp lời khai chị P1 và phù hợp 

lời khai các anh chị em trong gia đình; phù hợp với các hóa đơn chứng từ ông H 

chuyển tiền về Việt Nam; phù hợp quá trình quản lý sử dụng căn nhà tranh chấp và 

bà P cũng không chứng minh được khả năng về tài chính của mình để có thể mua 

được căn nhà tranh chấp vào năm 2007. Do đó yêu cầu của ông H về việc đòi công 

nhận quyền sở hữu đối với căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh 

Tiền Giang là có căn cứ. 

[2.3] Cấp sơ thẩm áp dụng án lệ số 02/2016/AL của Tòa án nhân dân tối cao, 

Hội đồng xét xử nhận thấy: 

- Ông H mua căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền 

Giang của bà H2 bằng 100% tài chính của ông. Giữa ông và bà P cũng không có 

thỏa thuận về thù lao đứng tên giùm. Từ khi đứng tên nhà dùm ông H, bà P chưa 

từng ở trong căn nhà này nên không có công sức giữ gìn, bảo quản tài sản cho ông 

H. Ngoài ra theo các bên xác định thì giá giao dịch căn nhà số C, đường Ấ, Phường 

E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang vào thời điêm năm 2007 là 17 lượng vàng SJC. 

Tại thời điểm hiện nay giá trị căn nhà là 1.130.539.000 đồng theo chứng thư thẩm 

định giá ngày 08/6/2022 (bl 194). Theo công văn số 62/2023/VBCCTT-NTJ ngày 

03/7/2023 của Công ty TNHH V1 thì giá vàng niêm yết tại thời điểm xét xử là 

66.900.000 đồng/lượng. Quy giá trị căn nhà qua vàng SJC tại thời điểm hiện nay là 

tương đương 16,8989 lượng vàng (chưa đủ 17 lượng vàng SJC mà ông H đã bỏ ra 

mua nhà). Như vậy giá trị căn nhà không có tăng thêm. Do đó bà P không được 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2052/4%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2052/4%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%2052/4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%20Th%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%20Th%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%20T%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%207B%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B4ng,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%207B%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B4ng,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%204,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20%C4%91%C3%A1%20qu%C3%BD%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BA%A9m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
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hưởng công sức gìn giữ bảo quản làm tăng giá trị tài sản theo án lệ số 02/2016/AL 

như nhận định của cấp sơ thẩm là có căn cứ.    

[2.4] Xét ý kiến của ông Trần Thế H đồng ý cho các ông bà Trần Anh V, 

Trần Văn T, Trần Anh K, Trần Thị Kim Q đứng tên giúp giấy chứng nhận quyền 

sở hữu căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang, Hội đồng 

xét xử nhận thấy, quá trình đứng tên giùm căn nhà bà P không có quá trình quản lý 

sinh sống trong căn nhà này. Hiện bà P cũng không còn đứng tên căn nhà này mà 

đã chuyển cho chị Mạc Thị Trúc L. Người đang quản lý căn nhà này từ khi mua 

cho đến nay là ông K, chị Q. Ý kiến của ông Trần Thế H đồng ý cho các ông bà 

Trần Anh V, Trần Văn T, Trần Anh K, Trần Thị Kim Q đứng tên giúp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà là hoàn toàn tự nguyện, không trái đạo đức pháp luật. Các 

ông bà Trần Anh V, Trần Văn T, Trần Anh K, Trần Thị Kim Q là người Việt Nam 

có đủ điều kiện đứng tên quyền sở hữu nhà ở và đất ở tại Việt Nam nên được chấp 

nhận.  

Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là 

có căn cứ, đúng quy định.  

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu kháng cáo của 

bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không có căn cứ nên Hội đồng xét 

xử không chấp nhận. Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà Trần 

Thị P, chị Mạc Thị Trúc L, anh Mạc Thiện Đ phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Tuy nhiên bà Trần Thị P là người cao tuổi nên được xem xét miễn án phí phúc 

thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016 UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; Áp dụng Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Trần Thị P, chị Mạc Thị 

Trúc L và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Mạc Thiện Đ. Giữ nguyên 

Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2023/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Tiền Giang.    

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thế H. 

- Công nhận căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang 

(hiện do chị Mạc Thị Trúc L đang đứng tên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%204,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201947%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201947%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%BAc%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%BAc%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%204,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20147%20Jackville%20St,%20Fairfield%20NSW%202165,%20Australia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%BAc%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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nhà ở, đất ở số BX 956033 của UBND thành phố M cấp ngày 03/02/2015) thuộc 

quyền sở hữu của ông Trần Thế H. 

- Ghi nhận ông Trần Thế H đồng ý để cho các ông bà Trần Anh V, Trần Văn 

T, Trần Anh K, Trần Thị Kim Q đứng tên giúp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn 

nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

- Tuyên bố giao dịch dân sự giữa các ông bà Trần Thị P, Mạc Thiện Đ, Mạc 

Thiện Đ1 để cho chị Mạc Thị Trúc L đứng tên căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, 

thành phố M, tỉnh Tiền Giang là vô hiệu. 

- Các ông bà Trần Anh V, Trần Văn T, Trần Anh K, Trần Thị Kim Q được 

quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở, đất ở đối với căn nhà số C, đường Ấ, Phường E, thành phố M, 

tỉnh Tiền Giang theo quy định pháp luật.  

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3 Án phí dân sự phúc thẩm:  

- Bà Trần Thị P được miễn nộp án phí.   

- Buộc chị Mạc Thị Trúc L, anh Mạc Thiện Đ mỗi người phải chịu 300.00đ 

(ba trăm nghìn đồng) án phí phúc thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp 

theo các biên lai số 0008867, 0008866 cùng ngày15/8/2023 của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Tiền Giang. Chị L, anh Đ đã nộp xong.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án./.  

        TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Tòa án nhân dân tối cao; (đã ký) 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- Cục THADS tỉnh Tiền Giang;  

- Đương sự (10); 

- Lưu HS (2), VP(3) 20B LTTT.                                      Trần Văn Mười 
 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20147%20Jackville%20St,%20Fairfield%20NSW%202165,%20Australia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20147%20Jackville%20St,%20Fairfield%20NSW%202165,%20Australia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Vi%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20350,%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20B%C3%ACnh%20C%C3%A1ch,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A3%20G%E1%BA%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20232%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20232%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Ki%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20H%C3%B9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Quy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2025,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2037A,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BA%A4p%20B%E1%BA%AFc,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201947%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%204,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20M%E1%BB%B9%20Tho,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2075A%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Linh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20Qu%E1%BA%ADn%204,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Thi%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2075A%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Linh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20Qu%E1%BA%ADn%204,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1c%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%BAc%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20410,%20chung%20c%C6%B0%20T%C3%A2n%20S%C6%A1n%20Nh%C3%AC%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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